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 I. TRẮC NGHIỆM ( 5,0 điểm)

Câu 1. Nhận định nào dưới đây nói về nhược điểm của cơ chế thị trường?


A. Khai thác tối đa mọi nguồn lực.                      
B. Thúc đẩy phát triển kinh tế.


C. Tiềm ẩn rủi ro, khủng hoảng, suy thoái.
D. Kích thích đổi mới công nghệ.

Câu 2. Một trong những vai trò của ngân sách nhà nước đó là


A. tạo lập quỹ phòng chống thiên tai.
          B. công cụ để đẩy mạnh xuất khẩu.


 C. tạo lập quỹ dự trữ quốc gia .                           D. công cụ để  điều tiết thị trường.

Câu 3. Hoạt động nào dưới đây gắn liền với chủ thể tiêu dùng?


A. Phân phối thực phẩm.                                      B. Xuất khẩu thực phẩm.


C. Sản xuất thực phẩm.                                        D. Chế biến thực phẩm.

Câu 4. Mô hình kinh tế nào dưới đây  do một hộ gia đình làm chủ, tự tổ chức sản xuất kinh doanh theo định hướng phát triển kinh tế của Nhà nước ?


A. Hợp tác xã kinh doanh.                                     B. Hộ sản xuất kinh doanh.

C. Công ty một thành viên.                                    D. Công ty hợp danh.
Câu 5. Thị trường không có yếu tố nào dưới đây?


A. Luật sư.                   B. Người mua.                  C. Người bán.                D. Hàng hóa.
Câu 6. Hoạt động con người sử dụng các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt là biểu hiện của hoạt động


A. lao động.                 B. sản xuất.                       C. phân phối.                 D. tiêu dùng.
Câu 7. Giá bán thực tế của hàng hoá trên thị trường hay giá cả hàng hoá  được thoả thuận giữa người mua và người bán được gọi là


A. giá cả thị trường.                                              B. giá cả cá biệt.


C. giá trị sử dụng.                                                  D. giá trị thặng dư.

Câu 8. Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động trao đổi gắn liền với việc làm nào dưới đây?


A. Bán gạo lấy tiền mua vở.                                  B. Sử dụng gạo để nấu ăn.

C. Phân bổ gạo để cứu đói.                                    D. Chế biến gạo thành phẩm.
Câu 9. Chủ thể nào đóng vai trò là cầu nối , cung cấp thông tin trong các quan hệ mua- bán, sản xuất- tiêu dùng...giúp nền kinh tế linh hoạt, hiệu quả hơn?


A. Nhà đầu tư chứng khoán.                                  B. Chủ thể doang nghiệp.

C. Chủ thể nhà nước.                                              D. Chủ thể trung gian.
Câu 10. Việc cung cấp thông tin cho người sản xuất và người tiêu dùng về số lượng, chất lượng, giá cả … của các loại hàng hoá , là thể hiện chức năng nào của thị trường?


A. Chức năng trao đổi .                                          B. Chức năng điều tiết.


C. Chức năng thông tin.                                         D. Chức năng thừa nhận.

Câu 11. Một trong những đặc điểm của ngân sách nhà nước là 

A. ai cũng có quyền lấy.                                        B. phân chia cho mọi người.

C. có rất nhiều tiền bạc.                                         D. có tính pháp lý cao.
Câu 12. Hoạt động đóng vai trò cơ bản nhất trong các hoạt động của con người , quyết định đến các hoạt động phân phối - trao đổi, tiêu dùng là hoạt động

A. tiêu dùng.                   B. sản xuất                   
C. phân phối.               D. trao đổi.
Câu 13. Loại thuế điều tiết gián tiếp thông qua giá cả hàng hía, dịch vụ  gọi là gì?


A. Thuế tiêu thụ đặc biệt.                                    
B. Thuế trực thu.

C. Thuế giá trị gia tăng.                                       
D. Thuế gián thu.
Câu 14. Người mua hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn các nhu cầu tiêu dùng cho sinh hoạt, sản xuất ... được gọi là


A. chủ thể nhà nước.                                            
B. chủ thể sản xuất.

C. chủ thể trung gian.                                           
D. chủ thể tiêu dùng.
Câu 15. Một trong những nhược điểm của mô hình sản xuất hộ kinh doanh là


A. bộ máy quản lý gọn nhẹ.                                  B. tự chủ trong quản lí.

C. khó huy động vốn.                                            D. dễ tạo việc làm.
II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm) : 
Hãy nêu và làm rõ vai trò của tín dụng ?

Câu 2 ( 2,0 điểm) : 
Hãy cho biết nhân vật trong tình huống sau nhận thức về vai trò và đặc điểm của tín dụng đúng hay sai ? Vì sao?
         T đã tư vấn cho bạn đến vay tiền ở một quỹ tín dụng đen mình quen biết vì cho rằng đó là nơi vay tiền nhanh chóng, thủ tục vay đơn giản nhất, không phức tạp như vay ở ngân hàng. 
Câu 3 ( 1,0 điểm) : 
Vận dụng kiến thức đã học hãy bày tỏ quan điểm của mình về việc sử dụng  dịch vụ tín dụng trong trường hợp sau: 
          Khi thoả thuận với ngân hàng vay trả góp để mua nhà, vợ chồng chị Y muốn kéo dài thời gian trả góp để không có sức ép phải lo khoản tiền lớn  trả nợ hằng tháng.
…………………….Hết…………………
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